	UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ TƯ PHÁP

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1080/STP-PBGDPL&TDTHPL
	       Quảng Trị, ngày 9 tháng 6  năm 2023

	V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 
	


                                             Kính gửi:    
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 26/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, theo đó UBND tỉnh giao Sở Tư pháp  hướng dẫn và xây dựng Dự thảo Báo các tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để có cơ sở tổng hợp dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh ban hành, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về tình hình, kết quả  10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (Theo Phụ lục gửi kèm và được đăng tải bản word trên Trang TTĐT Sở Tư pháp, địa chỉ: https://sotp.quangtri.gov.vn/ -> Tin tức-Nghiên cứu trao đổi->Tin tức chuyên ngành->Phổ biến GDPL).
Báo cáo gửi về Sở Tư pháp theo địa chỉ: số 87, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và gửi bản mềm theo địa chỉ email: (lethianhtuyet@quangtri.gov.vn) trước ngày 25/7/2023. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp từ Quý cơ quan./.

	Nơi nhận:
	
	KT.GIÁM ĐỐC

	- Như trên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL.


	
	PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	
	Lê Hoài Nam


	
	              
	


Phụ lục I

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH 

LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

 (Ban hành kèm theo Công văn số           /STP-PBGDPL&TDTHPL       

ngày    tháng 6 năm 2023 của Sở Tư pháp)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác hòa giải ở cơ sở


a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật (văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt).

b) Tình hình quán triệt, phổ biến, truyền thông về Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan.
- Các hình thức phổ biến, truyền thông đã được áp dụng, triển khai (tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu...); kết quả đạt được.
- Số lượng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ về hòa giải ở cơ sở được tuyên truyền, phổ biến; số lượng các chương trình phát sóng, phát thanh, số chuyên mục đăng tải trên báo, mạng internet; số lượng Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến về pháp luật hòa giải ở cơ sở.
c) Nâng cao năng lực cho người làm công tác hòa giải ở cơ sở

- Tập huấn viên về hòa giải ở cơ sở

- Hòa giải viên

d) Hoạt động kiểm tra công tác hòa giải cơ sở
đ) Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hòa giải cơ sở

e) Khen thưởng trong công tác hòa giải cơ sở
g) Hợp tác quốc tế về hòa giải ở cơ sở

h) Bố trí nguồn lực thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

- Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; đội ngũ cán bộ, công chức tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Về kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở: Nêu rõ mức kinh phí ngân sách nhà nước thường xuyên hàng năm bố trí cho công tác hòa giải ở cơ sở. Đánh giá rõ mức độ bố trí kinh phí theo hàng năm (tăng hoặc giảm) từ khi có Luật Hòa giải ở cơ sở đến nay.  

- Huy động nguồn lực xã hội cho công tác hòa giải ở cơ sở: Nêu rõ các hình thức, hoạt động huy động nguồn lực trong xã hội (con người và kinh phí) triển khai công tác hòa giải ở cơ sở tại bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức; mức kinh phí huy động được. 

2. Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận với cơ quan Tư pháp trong công tác hòa giải ở cơ sở
Đánh giá sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận với cơ quan Tư pháp cùng cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở (thực hiện đầy đủ chưa? Mức độ thực hiện như thế nào, có hiệu quả hay không?).

3. Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở 
- Số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên, thành phần của Tổ hòa giải; Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải.

- Hoạt động của Tổ hòa giải (tổng số vụ, việc đã tiến hành hòa giải trong 10 năm, số vụ việc hòa giải thành, tỷ lệ hòa giải thành…). Nội dung, tính chất, lĩnh vực phát sinh nhiều mâu thuẫn, tranh chấp được hòa giải.
- Đánh giá chất lượng hòa giải viên và hiệu quả hoạt động của Tổ hòa giải trên địa bàn.

· Đánh giá việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành (tỷ lệ các vụ, việc đã thực hiện thỏa thuận hòa giải thành?).
4. Đánh giá chung 

- Đánh giá chung những kết quả đạt được.
- Đánh giá nhu cầu xã hội về hòa giải ở cơ sở.

- Đánh giá tác động xã hội của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN LUẬT VÀ NGUYÊN NHÂN; BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (NẾU CÓ) 

1. Tập trung đánh giá tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện Luật trên thực tế; bất cập trong các quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có).

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

a) Nguyên nhân từ thực tiễn (nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan).

b) Nguyên nhân từ các quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Bài học kinh nghiệm
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đề xuất, kiến nghị
a) Về hoàn thiện các quy định của pháp luật
Kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có).
b) Về tổ chức thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
Các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Giải pháp
Các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở; tăng số vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được áp dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở; tăng tỷ tệ hòa giải thành .

- Giải pháp trước mắt.
- Giải pháp lâu dài.

Phụ lục II

BIỂU MẪU PHỤC VỤ TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH 

LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Công văn số           /STP-PBGDPL&TDTHPL       

ngày    tháng 6 năm 2023 của Sở Tư pháp)

1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

	STT
	Văn bản quy phạm pháp luật
	Các loại văn bản 
	Ghi chú

	
	
	Chỉ thị
	Kết luận/Thông báo
	Nghị quyết/ Chương trình
	Quyết định
	Kế hoạch
	Công văn/ Hướng dẫn
	Văn bản khác
	

	
	Ghi rõ tên loại văn bản, số, ký hiệu và trích yếu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Thống kê kinh phí chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở 10 năm qua 
	STT
	Chi thù lao cho hòa giải viên
	Chi bầu hòa giải viên
	Chi hỗ trợ Tổ hòa giải (văn phòng phẩm, photo tài liệu…)
	Chi hỗ trợ hòa giải viên gặp tai nạn, rủi ro (nếu có)
	Chi tập huấn, cung cấp tài liệu, nâng cao năng lực cho hòa giải viên
	Kinh phí xã hội hóa (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


